Phụ lục III
MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC TRẦM TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
 (Kèm theo Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai)






	Stt
	Tiểu lưu vực
	Khu vực
	Ký hiệu
	Thời gian thực hiện
	Tọa độ, vị trí
	Mục đích quan trắc

	
	
	
	
	2020 2025
	2025 2030
	X
	Y
	Số tờ
	Số thửa
	Phường (xã)
	

	1
	Thượng nguồn sông Đồng Nai
	Suối Đắk Lua (H. Tân Phú)
	SE-CT-01
	x
	x
	1272269
	458807
	31
	146
	Đắc Lua
	Đánh giá chất lượng trầm tích khu vực suối gom nước từ các bàu trong Vườn QG Cát Tiên

	2
	Trung lưu sông Đồng Nai
	Sông Đồng Nai đoạn 01 (X. Nam Cát Tiên - H. Tân Phú)
	SE-DN-01
	x
	x
	1263288
	464916
	6
	95
	Nam Cát Tiên
	Đánh giá chất lượng trầm tích sông Đồng Nai khu vực đầu nguồn tại Vườn QG Cát Tiên

	3
	Vùng lòng hồ Trị An
	Hồ Trị An (gần hồ lớn)
	SE-TA-01
	x
	x
	1228427
	416720
	17
	168
	Hiếu Liêm
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí gần Nhà máy thủy điện Trị An

	4
	
	Hồ Trị An (gần hồ nhỏ)
	SE-TA-02
	x
	x
	1230046
	419015
	17
	168
	Hiếu Liêm
	Đánh giá chất lượng trầm tích hồ Trị An

	5
	Lưu vực sông Mã Đà - sông Bé
	Sông Bé (cách hợp lưu S. Bé - S. Đồng Nai 400 m về phía thượng lưu)
	SE-SBe-01
	x
	x
	1229097
	414028
	23
	266
	Hiếu Liêm
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải từ tỉnh Bình Dương

	6
	
	Hồ Bà Hào (trong Chiến khu D - H. Vĩnh Cửu)
	SE-BHa-01
	x
	x
	1245916
	426794
	5
	60
	Mã Đà
	Đánh giá chất lượng trầm tích nước mặt hồ tự nhiên trong Khu Bảo tồn Thiên nhiên

	7
	Lưu vực sông La Ngà
	Sông La Ngà trước cầu La Ngà (cách cầu La Ngà 2 - 3 km)
	SE-LN-01
	x
	x
	1244241
	475145
	38
	134
	Phú Bình
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của các hộ nuôi cá bè

	8
	
	Sông La Ngà (cách cầu La Ngà 1,5 km về phía hạ lưu)
	SE-LN-02
	x
	x
	1232995
	467735
	59
	90
	Gia Canh
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của C.ty AB Mauri, mía đường La Ngà và các hộ nuôi cá bè trước khi đổ vào hồ Trị An

	9
	Lưu vực sông Thao
	Sông Thao (cầu Bàu Xéo - H. Trảng Bom)
	SE-STa-01
	x
	x
	1213200
	422488
	6
	1
	Tây Hòa
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải KCN Bàu Xéo

	10
	
	Sông Thao (suối Rạch Đông - xã Tân An - H. Vĩnh Cửu)
	SE-RD-01
	x
	x
	1218538
	410200
	78
	438
	Tân An
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của KCN Bàu Xéo, KCN Sông Mây

	11
	
	Suối Cầu Hai (H. Trảng Bom)
	SE-CH-01
	x
	x
	1214308
	413440
	17
	79
	Bắc Sơn
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của KCN Sông Mây

	12
	Lưu vực sông Buông
	Sông Buông (cầu S. Buông - TP. Biên Hòa)
	SE-SBu-01
	x
	x
	1203836
	407132
	73
	104
	Phước Tân
	Đánh giá chất lượng trầm tích sông Buông

	13
	
	Cầu Suối Độn (ấp Tân Mai 2 -  xã Phước Tân)
	SE-SDo-01
	x
	x
	1202415
	408352
	98
	195
	Phước Tân
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của KCN Tam Phước, Dệt Thế Hòa và một phần mỏ đá

	14
	
	Suối Cầu Quan (TP. Biên Hòa)
	SE-CQa-01
	x
	x
	1205068
	405888
	18
	37
	An Hòa
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của KCN Hố Nai

	15
	Các sông Đông Nam Đồng Nai
	Sông Ray (cầu Sông Ray - H. Cẩm Mỹ)
	SE-SRa-01
	x
	x
	1189943
	460763
	50
	92
	Xuân Đông
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải hoạt động chăn nuôi

	16
	Lưu vực sông Thị Vải
	Sông Thị Vải (khu vực hợp lưu rạch Bà Ký - sông Thị Vải)
	SE-TV-01
	x
	x
	1184407
	415226
	25
	13
	Long Thọ
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của KCN Nhơn Trạch 1

	17
	
	Sông Thị Vải (khu vực xã Long Thọ)
	SE-TV-02
	x
	x
	1182077
	415224
	39
	74
	Long Thọ
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của KCN Nhơn Trạch 2

	18
	
	Sông Thị Vải (rạch nước lớn Vedan)
	SE-TV-03
	x
	x
	1179319
	419368
	3
	2
	Phước Thái
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của Công ty Bột ngọt Vedan

	19
	
	Sông Thị Vải (Cảng Gò Dầu)
	SE-TV-04
	x
	x
	1177587
	419350
	9
	10
	Phước Thái
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của KCN Gò Dầu

	20
	
	Sông Thị Vải (khu vực phao số 23)
	SE-TV-05
	x
	x
	1173222
	419473
	120
	20
	Phước An
	Đánh giá chất lượng trầm tích sông Thị Vải

	21
	
	Sông Thị Vải (NM Nhiệt điện Phú Mỹ)
	SE-TV-06
	x
	x
	1169154
	419781
	121
	144
	Phước An
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nước giải nhiệt của Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ

	22
	
	Sông Thị Vải (khu vực phao số 7 xã Phước An)
	SE-TV-07
	x
	x
	1166057
	420671
	121
	144
	Phước An
	Đánh giá chất lượng trầm tích sông Thị Vải

	23
	
	Rạch Miễu (H. Nhơn Trạch)
	SE-RM-01
	x
	x
	1184313
	413918
	27
	322
	Long Thọ
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải KCN Nhơn Trạch 2

	24
	
	Rạch Bà Ký (H. Nhơn Trạch)
	SE-BK-01
	x
	x
	1187912
	412791
	41
	18
	Hiệp Phước
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của KCN Nhơn Trạch 1 và khu dân cư

	25
	
	Rạch Cái Sình (H. Nhơn Trạch)
	SE-CSi-01
	x
	x
	1182443
	413343
	48
	30
	Long Thọ
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của KCN Nhơn Trạch 5

	26
	
	Sông Bà Hào
	SE-BH-01
	x
	x
	1174642
	415750
	56
	112
	Phú Hữu
	Đánh giá chất lượng trầm tích S. Bà Hào tại khu vực nuôi trồng thủy sản

	27
	Hạ lưu sông Đồng Nai
	SĐN đoạn 02
	Cách hợp lưu S. Bé - S. Đồng Nai 500 m về phía hạ lưu
	SE-DN-02
	x
	x
	1228458
	413282
	18
	11
	Trị An
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nhiều nguồn thải từ Bình Dương đến sông Đồng Nai

	28
	
	
	Nhà máy nước Thiện Tân
	SE-DN-03
	x
	x
	1219290
	407044
	11
	268
	Thiện Tân
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại khu vực cấp nước thô cho các nhà máy sản xuất nước sinh hoạt

	29
	
	
	Bến đò Bà Miêu (Xã Thạnh Phú - H. Vĩnh Cửu)
	SE-DN-04
	x
	x
	1222892
	399492
	8
	32
	Bình Lợi
	Đánh giá chất lượng trầm tích vị trí tiếp nhận nước cầu Tân Trạch, cống Ông Hường

	30
	
	
	Cầu Thạnh Hội (H. Vĩnh Cửu)
	SE-DN-05
	x
	x
	1214340
	399271
	20
	3
	Tân Phong
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải từ các suối thuộc địa phận tỉnhBình Dương đổ vào

	31
	
	
	Bến đò Biên Hòa - Bửu Long
	SE-DN-06
	x
	x
	1212789
	399357
	21
	4
	Tân Phong
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải suối Bưng Cù, rạch cầu Bà Kiên, suối Cái, suối Cầu của Bình Dương

	32
	
	
	Cầu Tân Trạch
	SE-DN-07
	x
	x
	1217995
	401171
	25
	359
	Thạnh Phú
	Đánh giá chất lượng trầm tích vị trí tiếp nhận nguồn thải KCN Thạnh Phú

	33
	
	
	Cống Ông Hường
	SE-DN-08
	x
	x
	1218356
	403382
	17
	49
	Thiện Tân
	Đánh giá chất lượng trầm tích, vị trí tiếp nhận nguồn thải Cụm CN Thiện Tân - Thạnh Phú và bãi rác Trảng Dài

	34
	
	SĐN đoạn 03
	Cầu Hóa An
	SE-DN-09
	x
	x
	1210837
	396504
	15
	96
	Hóa An
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại khu vực cấp nước sinh hoạt cho dân cư TP. Biên Hòa

	35
	
	
	Nhà máy nước Biên Hòa
	SE-DN-10
	x
	x
	1210063
	398152
	15
	292
	Quyết Thắng
	Đánh giá cltt tại khu vực cấp nước sinh hoạt cho dân cư TP. Biên Hòa

	36
	
	
	Cầu Rạch Cát
	SE-DN-11
	x
	x
	1209466
	398810
	25
	167
	Quyết Thắng
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tập trung nhiều dân cư và là khu vực bắt đầu vào sông Cái

	37
	Hạ lưu sông Đồng Nai
	SĐN đoạn 03
	Làng cá bè (X. Hiệp Hòa - TP. Biên Hòa)
	SE-DN-12
	x
	x
	1210847
	401299
	36
	1
	Tân Mai
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tập trung nhiều hoạt động nuôi trồng thủy sản

	38
	
	
	Hợp lưu suối Săn Máu - S. Đồng Nai
	SE-DN-13
	x
	x
	1211014
	400897
	45
	6
	Thống Nhất
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nước thải nội ô của TP. Biên Hòa

	39
	
	
	Hợp lưu suối Linh - S. Đồng Nai
	SE-DN-14
	x
	x
	1210019
	401765
	31
	87
	Tam Hiệp
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nước thải nội ô của TP. Biên Hòa

	40
	
	
	Gần bến đò An Hảo
	SE-DN-15
	x
	x
	1207499
	400727
	68
	69
	Hiệp Hòa
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nước thải KCN Biên Hòa 1

	41
	
	
	Cầu Đồng Nai
	SE-DN-16
	x
	x
	1205263
	400377
	17
	87
	Long Bình Tân
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nhiều nguồn thải của khu dân cư và KCN Biên Hòa 1

	42
	
	
	Suối Linh
	SE-DN-17
	x
	x
	1210222
	403450
	115
	4
	Long Bình
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của khu vực dân cư TP. Biên Hòa

	43
	
	
	Suối Săn Máu
	SE-DN-18
	x
	x
	1213491
	403438
	36
	548
	Trảng Dài
	

	44
	
	
	Suối Tân Mai
	SE-DN-19
	x
	x
	1211436
	401156
	29
	34
	Tân Mai
	

	45
	
	
	Suối Bà Lúa (cầu số 1 - Quốc lộ 15 - TP. Biên Hòa)
	SE-DN-20
	x
	x
	1207795
	404992
	3
	6
	Long Bình Tân
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải KCN Biên Hòa 2, Amata, Loteco

	46
	
	
	Suối Bà Lúa (hợp lưu suối Bà Lúa - sông Đồng Nai - TP. Biên Hòa)
	SE-DN-21
	x
	x
	1203518
	401771
	64
	116
	Long Bình Tân
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của KCN Amata, Loteco, Biên Hòa 2

	47
	
	
	Suối Siệp (cầu Suối Siệp - TP. Biên Hòa)
	SE-DN-22
	x
	x
	1207819
	396198
	39
	39
	Hóa An
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải KCN Tân Đông Hiệp A (Bình Dương) và KDC lân cận

	48
	Hạ lưu sông Đồng Nai
	SĐN đoạn 04
	Sông Đồng Nai đoạn 04 (hợp lưu Rạch Bà Chèo - SĐN)
	SE-DN-23
	x
	x
	1196017
	404972
	9
	200
	Tam An
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của KCN Long Thành

	49
	
	
	Sông Đồng Nai đoạn 04 (hợp lưu rạch Suối Nước Trong - sông Đồng Nai)
	SE-DN-24
	x
	x
	1192022
	403855
	1
	211
	Long Tân
	Đánh giá chất lượng trầm tích vị trí tiếp nhận nguồn thải của KCN Tam Phước, An Phước, Long Đức

	50
	
	
	Rạch Bà Chèo (cầu Ông Định - H. Long Thành)
	SE-BC-01
	x
	x
	1194316
	408862
	41
	36
	Tam An
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải KCN Long Thành

	51
	
	
	Suối Nước Trong (cầu Nước Trong - H. Long Thành)
	SE-NT-01
	x
	x
	1197516
	411075
	44
	2
	An Phước
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải KCN An Phước và Long Đức

	52
	
	
	Sông Đồng Môn (gần Nhà máy nước Fomosa)
	SE-DM-01
	x
	x
	1190004
	408243
	6
	1
	Phú Hội
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại khu vực gần Nhà máy nước Fomosa

	53
	
	
	Sông Lòng Tàu (khu vực gần KCN Ông Kèo)
	SE-LT-01
	x
	x
	1176630
	397694
	77
	201
	Phước Khánh
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại khu vực sông Lòng Tàu

	54
	
	
	Sông Đồng Tranh (X. Phước Khánh - H. N. Trạch)
	SE-DT-01
	x
	x
	1173646
	407699
	118
	99
	Phước An
	Đánh giá cltt tại vị trí tiếp nhận nguồn thải KCN Ông Kèo

	55
	
	
	Rạch Vũng Gấm (khu vực nuôi trồng thủy sản - H. Nhơn Trạch)
	SE-VG-01
	x
	x
	1177794
	405140
	102
	231
	Phước An
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí tiếp nhận nguồn thải của KCN Nhơn Trạch 5 và khu vực nuôi trồng thủy sản

	56
	
	
	Sông Gò Gia (cách hợp lưu sông Thị Vải 500 m)
	SE-GG-01
	x
	x
	1164762
	418187
	121
	148
	Phước An
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại khu vực sông Gò Gia


2

